
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9: QUÊ HƢƠNG 

(Thời gian thực hiện từ ngày 14/04/2025 đến ngày 09/05/2025) 

Tên nhóm lớp: Mẫu giáo 3 - 4 Tuổi C1 

Số lƣợng trẻ: 21 trẻ 

Số giáo viên/nhóm lớp: 2 giáo viên 

Tên giáo viên: Nguyễn thị Nga - Lục Thị Thƣ 

Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động giáo dục 

I. Nuôi dƣỡng và chăm sóc sức khỏe 

3. Vệ sinh 

MT3 Trẻ được chăm sóc vệ sinh cá 

nhân có được hoạt động trong 

môi trường sạch sẽ 

- Đồ dùng vệ sinh cá nhân 

- Rửa tay, rửa mặt (rửa tay trước và sau khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và sau các hoạt động trong 

ngày: học tập, vui chơi…) 

- Giữ gìn quần áo, giày dép sạch sẽ 

- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 

- Vệ sinh khu vực ngoài sân trường ( nhặt lá 

rụng, lau lá cây, sắp xếp khu vực chơi với cát 

nước, sắp xếp lau đồ chơi ngoài trời như xe 

đạp 

- Vệ sinh phòng nhóm (Vệ sinh giá để đồ chơi 

ở các góc, vệ sinh hiên chơi, phòng ngủ… ) 

- Vệ sinh phòng vệ sinh 

- Xử lý rác và nước thải 

- Trong các hoạt động: ăn, ngủ, chơi, hoạt 

động học. 

- Trẻ tham gia vệ sinh giá để đồ chơi, đồ 

chơi, sắp xếp đồ chơi cùng cô. 

- Hoạt động chơi: Vệ sinh đồ dùng, đồ 

chơi cùng giáo viên. 

 II. Giáo dục 

1. Giáo dục phát triển thể chất 



 

 

a. Phát triển vận động 

* Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

MT 5 Trẻ thực hiện đủ các động tác 

trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn 

 

- Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

- Tay: 

+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai 

bên. 

+ Co và duỗi tay, bắt chéo hai tay trước ngực. 

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Cúi về phía trước 

+ Quay sang trái, sang phải. 

+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân: 

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi 

xổm; đứng lên; bật tại chỗ. 

- Co duỗi chân. 

(Tập theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản 

nhạc/bài hát) 

- Hoạt động thể dục sáng: Tập các động 

tác phát triển nhóm cơ và hô hấp kết hợp 

bản nhạc. 

- Hoạt động học: Tập các động tác phát 

triển chung: Tay, bụng, chân, bật. 

* Tập các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động 

MT 8 Trẻ kiểm soát được các vận 

động chạy 

+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

+ Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc. 

 

- Hoạt động học: VĐCB 

+ Ôn luyện VĐ chạy thay đổi hướng theo 

vật chuẩn – Ném xa bằng 1 tay 

+ Ôn vận động chạy thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

MT 11 Trẻ biết phối hợp tay, mắt trong 

vận động ném 

+ Ném xa bằng một tay. 

+ Ném trúng đích bằng một tay. 

- Hoạt động học: VĐCB 

+  Bé cùng tập luyện (ôn luyện VĐ chạy 

thay đổi hướng theo vật chuẩn – Ném xa 

bằng 1 tay) 

+ Ôn Ném trúng đích nằm ngang bằng 

một tay 



 

 

* Các cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay, mắt 

MT 13 Trẻ thực hiện Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón tay, phối 

hợp tay - mắt và sử dụng một số 

đồ dùng, dụng cụ  trong một số 

hoạt động 

+ Gập, đan các ngón tay vào nhau. Quay ngón 

tay, cổ tay, cuộn cổ tay.  

+ Đan, tết 

+ Xoay vặn nắp cổ cai có ren và không có ren. 

+ Xếp chồng các hình khối khác nhau (8-10 

khối) 

+ Xé, dán giấy: Vò giấy, gấp giấy. 

+ Sử dụng kéo, bút 

+ Tô vẽ nguệch ngoạc 

+ Cài cúc, cởi cúc: Luồn dây. 

+ Kéo khóa áo, khóa cặp sách. 

- Hoạt động chơi:  

+ Góc Tạo hình:  Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô 

màu bánh gật gù, bánh chả, k o lạc hồng, 

gà...; Tô màu các danh lam thắng cảnh 

Việt Nam, dán lá cờ tổ quốc. Gấp thuyền 

giấy; Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô màu các loại 

đặc sản của quê hương: Khoai lang, trứng 

vịt, k o lạc hồng, bánh chả… 

+ Góc steam: làm bánh gật gù; Làm lá cờ 

tổ quốc từ các nguyên liệu khác nhau. 

+ Góc xây dựng: Xây sân khấu, xây vườn 

hoa phố đi bộ Tiên  ên; Xây nhà, xây 

vườn hoa phố đi bộ Tiên  ên; Xây công 

viên, bến thuyền.  

+ Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo 

+ Chơi với hộp thả hình 

- HĐNT: Làm bè nổi 

2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

c. Giữ gìn sức khỏe và an toàn 

MT19 Trẻ có một số thói quen tốt về 

giữ gìn sức khỏe, thân thể 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức 

khỏe: rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và 

sau các hoạt động lao động, vui chơi…; ăn ngủ 

đúng giờ. 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ 

sinh môi trường đối với sức khỏe con người. 

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi 

người giúp đỡ(khi có cháy, điện giật, bỏng, bị 

- Hoạt động học:  

+ TC-KNXH: Cách xử lý khi bị lạc 

- Hoạt động vệ sinh: Trẻ rửa tay trước và 

sau khi ăn, sau các hoạt động lao động, 

vui chơi... 
- Hoạt động ăn, ngủ: Trẻ ăn ngủ đúng giờ 



 

 

người lạ đưa đi, khi đi lạc, khi bị người khác có 

những hành vi xâm phạm vùng riêng tư của 

bản thân...) 

MT 21 Trẻ nhận biết và phòng tránh 

hành động nguy hiểm, những 

nơi không an toàn, những vật 

dụng nguy hiểm,những thực 

phẩm không an toàn, một số 

trường hợp khẩn cấp. 

- Nhận biết và phòng tránh những hành động 

nguy hiểm, những nơi không an toàn những vật 

dụng nguy hiểm đến tính mạng (Phích nước 

nóng, bếp đang đun, dao, thớt, cuốc, xẻng, bàn 

là...) khi được nhắc nhở 

- Một số việc làm của bản thân ảnh hưởng đến 

sự an toàn của mọi người xung quanh: đẩy bạn 

ngã, ngáng chân bạn, kéo ghế... 

- Nhận biết, phòng tránh những nơi không an 

toàn như: Sông, suối, mảng, cầu, vực sâu, bể 

chứa nước, giếng, hố vôi, hồ, ao...) khi được 

nhắc nhở 

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi 

người giúp đỡ (khi có cháy, điện giật, bỏng, bị 

người lạ đưa đi, khi đi lạc, khi bị người khác có 

những hành vi xâm phạm vùng riêng tư của 

bản thân...) 

- Nhận biết và hông đi theo, không nhận quà 

của người lạ khi chưa được người thân cho 

phép. 

- Nhận biết những đặc điểm đơn giản của thức 

ăn bị hết hạn sử dụng, bị hỏng, ôi thui và 

những thực phẩm không rõ nguồn gốc. 

- Hoạt động chơi:  

+ Nhận biết và phòng tránh những vật 

dụng nguy hiểm đến tính mạng (Phích 

nước nóng, bếp đang đun, dao, thớt, 

cuốc, xẻng, bàn là...) khi được nhắc nhở  

 

2. Giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội 



 

 

2.1. Phát triển tình cảm 

b. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh 

MT 27 Trẻ quan tâm đến cảnh đ p, lễ 

hội của quê hương, đất nước 

- Nhận ra một số cảnh đ p gần gũi quen thuộc: 

Bãi cát lòng vàng, rừng ngập mặn Đồng Rui, 

nhà văn hóa xã. 

- Một số lễ hội của quê hương, đất nước: Lễ hội 

đua thuyền, tết cổ truyền của dân tộc, Lễ 30/4, 

1/5 

- Trò chuyện sáng: Về cảnh đ p của 

Đồng Rui; Về lễ hội truyền thống quê 

em;  

- Hoạt động học: 

+ Tìm hiểu về quê hương Đồng Rui 

+ Trò chuyện về lễ hội đua thuyền 

- Hoạt động chơi:  

+ Xem tranh, hình ảnh một số cảnh đ p 

của quê hương Tiên  ên. 

+ Trò chuyệnvề các lễ hội truyền thống 

của Tiên  ên 

+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về 

hoạt động, công việc của người dân của 

quê hương. Làm album về quê hương 

Đồng Rui. 

2.2. Phát triển kĩ năng xã hội 

b. Quan tâm đến môi trường 

MT 31 

 

Trẻ thích quan sát cảnh vật 

thiên nhiên, chăm sóc cây và bỏ 

rác đúng nơi quy định 

- Quan sát cảnh vật thiên nhiên gần gũi tại 

trường, gia đình. 

- Thể hiện sự thích thú khi quan sát cảnh vật 

thiên nhiên. 

- Tiết kiệm điện nước. 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường: ở trường, ở nhà, 

nơi công cộng 

- Bảo vệ chăm sóc con vật, cây cối: Tưới 

- Hoạt động chơi:  

+ Góc thiên nhiên: Tưới cây, lau lá, chơi 

với cát, nước. 

+ Góc kỹ năng sống: Trò chuyện, thực 

hành sử dụng tiết kiệm điện, nước. 

+ Góc thiên nhiên- khoa học: Xem tranh 

về bảo vệ môi trường. 

- HĐNT: 

+ Quan sát thời tiết. 

+ Quan sát bầu trời. Dạo chơi, nhặt lá 



 

 

cây,tưới hoa,bắt sâu,nhặt lá rụng,nhổ cỏ,yêu 

quý vật nuôi. 

- Bỏ được rác vào đúng nơi quy định  

rụng 

+ Quan sát cây hoa giấy 

+ HĐTN: Thí nghiệm: Hoa nở trong 

nước; Làm thí nghiệm trứng chìm, trứng 

nổi 

+ Chơi với cát và nước. 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

a. Nghe 

MT 34 Trẻ biết nghe, hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi. 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố,  hò, vè phù hợp với độ tuổi. 

- Đón trẻ: Nghe các bài hát về Đồng Rui, 

Tiên Yên 

- TDS: các bài hát tập thể dục:Quê hương 

tươi đ p 

- Hoạt động học: 

+ Thơ: Làng em buổi sáng, Về quê 

+ Truyện: Sự tích hồ gươm 

+ Nghe hát: Đồng Rui h n ngày gặp lại; 

Inh lả ơi  

- Hoạt động chơi: Lộn cầu vồng; Mèo 

đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; kéo cưa lừa 

xẻ; Rồng rắn lên mây;  

- Hoạt động chơi:  

+ Ôn thơ: Làng em buổi sáng, Về quê, cờ 

Việt Nam 

+ Đọc thơ trẻ nghe: Ngôi nhà, Ai dậy 

sớm, về quê 

+ Nghe các bài hát về chủ đề: Tiên yên 

mùa xuân, quê hương tươi đ p, Đồng Rui 

h n ngày gặp lại 

+ Góc âm nhạc: Nghe nhạc, hát các bài 



 

 

hát về chủ đề. Chơi với dụng cụ âm nhạc; 

Hát múa, biểu diễn các bài hát về chủ đề;  

b. Nói 

MT 36 

 

Trẻ biết trả lời một số câu hỏi 

của người khác. 

- Diễn đạt nhu cầu mong muốn để người khác 

hiểu. 

- Trả lời và đặt các câu hỏi: “Ai?”; “Cái gì?”; “ 

Ở đâu?”; “Khi nào?”. 

- Trong các hoạt động hằng ngày: trẻ diễn 

đạt nhu cầu mong muốn của trẻ với mọi 

người, trả lời và đặt câu hỏi với bạn, cô. 

MT 40 Trẻ đọc thuộc được các bài 

thơ, ca dao, tục ngữ ngắn gọn, 

dễ nhớ... 

- Đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò 

vè phù hợp với độ tuổi. 

- Đọc rõ tiếng, đủ câu, đúng nhịp. 

- Hoạt động học: 

+ Thơ: Làng em buổi sáng,  

- Hoạt động chơi: Lộn cầu vồng; Mèo 

đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; kéo cưa lừa 

xẻ; Rồng rắn lên mây;  

- Hoạt động chơi:  

+ Ôn thơ: Làng em buổi sáng, về quê 

+ Đọc thơ trẻ nghe: Ngôi nhà, Ai dậy 

sớm, về quê, cờ Việt Nam 

    

c. Làm quen với đọc, viết 

MT 44 Trẻ biết nhờ người lớn đọc 

sách cho nghe, biết cách mở 

sách nh  nhàng, biết xem 

tranh không bị ngược. 

- Nhờ người lớn khi có nhu cầu nghe đọc, kể 

truyện; lắng nghe người lớn đọc, kể chuyện 

- Làm quen với một số ký hiệu thông thường 

trong cuộc sống ( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy 

hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi 

bộ...) 

- Tiếp xúc với chữ, sách truyện. 

- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và 

“đọc” truyện. 

- Hoạt động chơi: Thực hiện sách chữ 

cái, thực hiện sách làm quen với toán. 

- Hoạt động chơi: 

+ Góc học tập – sách truyện: Xem tranh 

ảnh về các đặc sản của Tiên  ên. Làm 

album về các đặc sản của Tiên  ên; Xem 

tranh ảnh về hoạt động, công việc của 

người dân của quê hương. Làm album về 

quê hương Đồng Rui. 



 

 

- Xem tranh, ảnh về ẩm thực, lễ hội của địa 

phương 

- Giữ gìn sách, vở. 

4. Giáo dục phát triển nhận thức 

b. Khám phá xã hội 

MT 70 Trẻ biết kể tên một số ngày lễ 

của nhà trường và tên lễ hội 

của địa phương.  

- Một số ngày lễ của nhà trường: Ngày khai 

giảng năm học, ngày tết trung thu, 20/11; tết 

thiếu nhi, 20 – 10;  8-3,,… 

- Lễ hội của địa phương: ngày tết nguyên đán, 

lễ hội đua thuyền truyền thống ở địa phương. 

- Ý nghĩa đơn giản của một số ngày lễ hội. 

- Trò chuyện sáng: Về lễ hội truyền thống 

quê em; Về các món ăn truyền thống của 

quê em 

- Hoạt động học: 

+ Trò chuyện về lễ hội đua thuyền 

+ Tìm hiểu về đặc sản của Tiên  ên (5
E
) 

- Hoạt động chơi:  

+ Trò chuyện về các lễ hội truyền thống 

của Tiên  ên 

+ Góc học tập – sách truyện: Xem tranh 

ảnh về các đặc sản của Tiên  ên. Làm 

album về các đặc sản của Tiên  ên;  

+ Góc steam: Khám phá bánh gật gù 

MT 71 Trẻ kể tên một vài danh lam 

thắng cảnh ở địa phương. 

- Tên danh lam thắng cảnh của địa phương: 

Rừng ngập mặn Đồng Rui, bãi biển Lòng 

Vàng...- Tên một số cảnh đẹp của địa phương: 

Cổng chào xã Đồng Rui, Tuyến đường hoa kiểu 

mẫu, Tuyến đê bao biển… 

- Trò chuyện sáng: Về cảnh đ p của 

Đồng Rui;  

- Hoạt động học: 

+ Tìm hiểu về quê hương Đồng Rui 

- Hoạt động chơi:  

+ Xem tranh, hình ảnh một số cảnh đ p 

của quê hương Tiên  ên. 

+ Trò chuyện về các lễ hội truyền thống 

của Tiên  ên 

+ Góc học tập – sách truyện: Xem tranh 



 

 

ảnh về hoạt động, công việc của người 

dân của quê hương. Làm album về quê 

hương Đồng Rui. 

c. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về Toán  

MT 73 Trẻ biết đếm trên các đối 

tượng giống nhau và đếm đến 

5. 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5, đếm theo 

khả năng: 

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5. 

- Thuộc các số đếm trong phạm vi 5 theo thứ tự. 

- Hoạt động học: Toán 

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 

 

- Hoạt động chơi: Ôn các số đếm trong 

phạm vi  5 

MT 74 Trẻ biết so sánh số lượng của 

2 nhóm đối tượng trong phạm 

vi 5 bằng các cách khác nhau 

và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói các 

từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- Đếm số lượng của từng nhóm. 

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm:  

+Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và 

đếm. 

- Hoạt động học: Toán 

+ Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 

và đếm. 

 

MT 75 Trẻ biết tách một nhóm đối 

tượng có số lượng trong phạm 

vi 5 thành 2 nhóm 

- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong 

phạm vi 5 thành 2 nhóm và đếm. 

- Hoạt động học: Toán 

+ Tách một nhóm có 5 đối tượng thành 2 

nhóm. 

 

5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ 

b. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và tạo hình 

MT 83 

 

Trẻ chú ý lắng nghe, thích thú 

và hát theo, vỗ tay, nhún nhẩy 

hoặc lắc lư theo bài hát, bản 

nhạc và hát tự nhiên theo giai 

- Hát theo, vỗ tay, nhún nhẩy hoặc lắc lư theo 

bài hát, bản nhạc. 

- Nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi. 

- Hoạt động học:  m nhạc 

+ Dạy hát: Quê hương tươi đ p 

+ Nghe hát: Đồng Rui h n ngày gặp lại; 

Inh lả ơi  

+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 



 

 

điệu của bài hát quen thuộc. 

 

 

- Nghe các bài hát, bản nhạc ( nhạc thiếu nhi, 

nhạc dân ca, nhạc nước ngoài...). 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. 

- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát 

quen thuộc. 

+ VĐTN: Vận động theo nhạc bài  eshly 

yadam 

- Hoạt động chơi:  

+ Biểu diễn văn nghệ 

+ Nghe các bài hát về chủ đề: Tiên yên 

mùa xuân, quê hương tươi đ p, Đồng Rui 

h n ngày gặp lại 

+ Góc âm nhạc: Nghe nhạc, hát các bài 

hát về chủ đề. Chơi với dụng cụ âm nhạc; 

Hát múa, biểu diễn các bài hát về chủ đề; 

MT 86 Trẻ có khả năng thực hiện 

được các kỹ năng trong hoạt 

động tạo hình để tạo sản 

phẩm. 

- Sử dụng các  kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp 

hình, tô màu để tạo ra sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình dánh/đường nét. 

- Tô màu bức tranh màu sắc hài hòa, không 

chờm ra ngoài 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình 

dáng/đường nét. 

- Hoạt động học: Tạo hình 

+ Vẽ phong cảnh quê em (đề tài) 

+ Nặn bánh gật gù (Mẫu) 

 

c. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. 

MT 88 Trẻ biết sử dụng một số kĩ 

năng trong hoạt động tạo hình; 

vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp 

hình..dùng vân tay 

- Vẽ các nét thẳng, nét xiên, nét ngang tạo 

thành bức tranh đơn giản. 

- Tô màu bức tranh màu sắc hài hòa, không 

chờm ra ngoài. 

- Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm 

đơn giản. 

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn d t đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm có một khối hoặc 2 khối. 

+ Góc Tạo hình:  Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô 

màu bánh gật gù, bánh chả, k o lạc hồng, 

gà...; Tô màu các danh lam thắng cảnh 

Việt Nam, dán lá cờ tổ quốc. Gấp thuyền 

giấy; Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô màu các loại 

đặc sản của quê hương: Khoai lang, trứng 

vịt, k o lạc hồng, bánh chả… 

+ Góc steam: làm bánh gật gù; Làm lá cờ 

tổ quốc từ các nguyên liệu khác nhau. 

- HĐNT: Làm bè nổi  



 

 

- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các 

sản phẩm có cấu trúc đơn giản. 

- Sử dụng vận tay để tạo hình thành cây, hoa, 

con vật; ….. 

 

Dự kiến môi trƣờng giáo dục: 

- Sưu tầm nguyên vật liệu cho chủ đề tạo môi trường hoạt động trong lớp 

+ Góc phân vai: Đồ dùng đồ chơi góc phân vai 

+ Góc sách truyện: Tranh ảnh về các lễ hội ở địa phương, tranh các khu danh lam thắng cảnh đ p :  Bãi biển mũi Lòng Vàng, 

thác Pạc Sủi, Vịnh Hạ Long. 

+ Góc tạo hình:  đất nặn, bút sáp màu 

+ Bổ xung các góc chơi, làm thêm nhiều đồ dùng đồ chơi tự tạo để gây hứng thú cho trẻ. 

+ Môi trường hoạt động ngoài trời : Hiên chơi: Xây dựng góc tuyên truyền và trưng bầy sản phẩm của trẻ. 

+ Khu vực chơi với thiết bị vận động, đồ chơi ngoài trời. 

+ Khu vực trồng rau: Vườn rau trồng các loại rau 

+ Khu vui chơi giải trí của bé: sạch sẽ đồ chơi phong phú thu hút trẻ 

- Chuẩn bị bài soạn đúng chương trình, các đồ dùng tối thiểu cho một tiết học 

 

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ đề 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 30 

Chủ đề nhánh 1: Bé yêu Đồng Rui 

(Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025) 

Nhóm lớp: 3 Tuổi C1 

Số lượng trẻ: 21 

Giáo viên: Lục Thị Thư 

Đón trẻ, 

Trò chuyện, 

Thể dục sáng 

*. Đón trẻ: 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, đồ dùng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất tư  trang vào đúng nơi quy định. 

- Chơi tự chọn với đồ chơi trong lớp. 

- Nghe các bài hát về Đồng Rui, Tiên  ên 

* Trò chuyện: Về danh lam thắng cảnh của Đồng Rui, Tiên  ên 

*Thể dục sáng: Tập cùng bài hát: “Quê hương tươi đ p”  

+ Hô hấp : Hít vào thở ra  

+ Tay: Hai tay đưa lên cao , ra phía trước, dang ngang 

+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước, nghiêng người sang hai bên 

+ Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối.  

+ Bật tách chụm chân tại chỗ 

* Điểm danh 

* Dự báo thời tiết. 

Học 

Thứ 2 

(14/04) 

 * Vận  động.  

- VĐCB: ôn luyện VĐ chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn – Ném xa bằng 1 tay 

- TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ à 

Thứ 3 

(15/04) 
* Văn học 

-  Thơ: Làng em buổi sáng 

Thứ 4 

(16/04) 
* KPKH  

- Tìm hiểu về quê hương Đồng Rui 



 

 

Thứ 5 

(17/04) 

* Âm nhạc: 

- Dạy hát: Quê hương tươi đ p 

- Nghe hát: Đồng Rui h n ngày gặp lại 

- TC N: Đoán tên bạn hát 

Thứ 6 

(18/04) 
* Toán:  

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 

Hoạt động ngoài 

trời 

1. HĐCCĐ: 

- Quan sát bầu trời. Dạo chơi, nhặt lá rụng 

- Quan sát cây hoa giấy 

- HĐTN: Làm bè nổi 

2. Trò chơi 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê. 

- TCDG: Kéo co 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

3. Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời; chơi với đồ chơi PTVĐ 

Chơi 

1.Góc phân vai: 

- Gia đình. Bán hàng: Bán các đặc sản Đồng Rui. 

2. Góc xây dựng: 

- Xây nhà, xây vườn hoa phố đi bộ Tiên  ên. 

3. Góc tạo hình 

- Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô màu các loại đặc sản của quê hương: Khoai lang, trứng vịt, k o lạc hồng, bánh 

chả… 

4. Góc sách - Truyện 

- Xem tranh ảnh về hoạt động, công việc của người dân của quê hương. Làm album về quê hương Đồng 

Rui.  

- Thực hiện sách chữ cái 

5. Góc âm nhạc 

- Nghe nhạc, hát các bài hát về chủ đề. Chơi với dụng cụ âm nhạc. 

6. Góc khám phá khoa học 



 

 

- Tưới cây, lau lá, chơi với cát, nước. 

Ăn-ngủ- vệ sinh 

- Vệ sinh:  

+ Đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn. 

+ Lau mặt sau khi ăn. Đi vệ sinh trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. 

- Ăn : 

+ Trước khi ăn: Tự làm một số công việc tự phục vụ: kê ghế vào bàn ăn trưa. 

+ Sau khi ăn xong: Cho trẻ dọn d p chỗ ngồi ăn; nhắc trẻ không chạy nhảy. 

- Ngủ: Chuẩn bị nơi ngủ, đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đẫy giấc. 

- Ăn phụ: Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc trẻ kê ghế vào bàn ăn bữa phụ. 

Chơi 

- Ôn bài thơ: Làng em buổi sáng 

- Nghe các bài hát về chủ đề: Tiên yên mùa xuân, quê hương tươi đ p, Đồng Rui h n ngày gặp lại. 

- Xem tranh, hình ảnh một số cảnh đ p của quê hương Tiên  ên. 

- Chơi với hộp thả hình 

- Biểu diễn văn nghệ 

* Các trò chơi 

- Trò chơi: Kéo co. 

 - Trò chơi: Rồng rắn lên mây 

- Trò chơi: mèo đuổi chuột 

- Hoạt động góc theo ý thích. 

* Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần, bé ngoan. 

* Trả trẻ: Hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân: chỉnh trang đầu tóc, quần áo...Nhắc trẻ cất đồ chơi vào 

đúng nơi quy định. Nhắc trẻ chào bố m , cô giáo, các bạn trước khi về. Trao đổi với phụ huynh (nếu 

cần). 

Đánh giá 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 31 

Chủ đề nhánh 02: Lễ hội đua thuyền quê em 

(Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025) 

Nhóm lớp: 3 Tuổi C1 

Số lượng trẻ: 21 

Giáo viên: Nguyễn Thị Nga 

Đón trẻ, 

Trò chuyện, 

Thể dục sáng 

 *. Đón trẻ: 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, đồ dùng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất tư  trang vào đúng nơi quy định. 

- Chơi tự chọn với đồ chơi trong lớp. 

* Trò chuyện: Về lễ hội truyền thống quê em. 

* Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát:“Quê hương tươi đẹp”. 

+ Hô hấp : Hít vào thở ra  

+ Tay: Hai tay đưa lên cao , ra phía trước, dang ngang 

+ Lưng bụng: Đứng cúi người về phía trước, nghiêng người sang hai bên 

+ Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối.  

+ Bật tách chụm chân tại chỗ 

* Điểm danh 

* Dự báo thời tiết. 

Học 

Thứ 2 

(21/04) 

 * Vận động 

- VĐCB: Ôn Ném trúng đích nằm ngang bằng một tay  

- TCVĐ: Nhảy bao 

Thứ 3 

(22/04) 
* KPKH 

- Trò chuyện về  lễ hội đua thuyền 

Thứ 4 

(23/04) 
* Toán 

- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và đếm 

Thứ 5 

(24/04) 
* Tạo hình 

- Vẽ phong cảnh quê em (đề tài) 



 

 

Thứ 6 

(25/04) 

* Âm nhạc 

- Nghe hát: Inh lả ơi 

- VĐTN: Vận động theo nhạc bài  eshly yadam  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

1. HĐCCĐ:  

- Thí nghiệm: Hoa nở trong nước 

- Quan sát bầu trời 

- Dạo chơi, nhặt lá rụng 

2. Trò chơi  

- TC: Mèo đuổi chuột 

- TC Lộn cầu vồng 

- TC: Bóng tròn to 

 3. Chơi tự do: Chơi tự do tại với đồ chơi ngoài trời 

Chơi 

1.Góc phân vai: 

- Gia đình, cửa hàng bán hàng lưu niệm. 

2. Góc xây dựng: 

- Xây công viên, bến thuyền.  

3. Góc tạo hình: 

- Tô màu các danh lam thắng cảnh Việt Nam, dán lá cờ tổ quốc. 

- Gấp thuyền giấy 

4. Góc học tập sách: 

- Xem sách, tranh về chủ đề. 

- Chắp ghép các hình học thành con thuyền 

5. Góc âm nhạc 

- Hát múa, biểu diễn các bài hát về chủ đề.  

6. Góc kỹ năng sống: 

- Xem tranh về bảo vệ môi trường. 

7. Góc Steam: 

- Làm lá cờ tổ quốc từ các nguyên liệu khác nhau. 



 

 

Ăn-ngủ- vệ sinh 

- Vệ sinh:  

+ Đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn. 

+ Lau mặt sau khi ăn. Đi vệ sinh trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. 

- Ăn : 

+ Trước khi ăn: Tự làm một số công việc tự phục vụ: kê ghế vào bàn ăn trưa. 

+ Sau khi ăn xong: Cho trẻ dọn d p chỗ ngồi ăn; nhắc trẻ không chạy nhảy. 

- Ngủ: Chuẩn bị nơi ngủ, đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đẫy giấc. 

- Ăn phụ: Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc trẻ kê ghế vào bàn ăn bữa phụ. 

Chơi 

- Trò chuyện về các lễ hội truyền thống của Tiên  ên 

- Ôn thơ: Về quê 

- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng (Phích nước nóng, bếp đang đun, 

dao, thớt, cuốc, xẻng, bàn là...) khi được nhắc nhở 

- Thực hiện sách chữ cái 

- Biểu diễn văn nghệ 

* Trò chơi: 

- TCHT: Bảng xoay kì diệu; Bức tranh bí mật 

- TCGD: Kéo cưa lừa xẻ 

- Lao động vệ sinh đồ chơi các góc 

* Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần, bé ngoan. 

* Trả trẻ: Hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân: chỉnh trang đầu tóc, quần áo...Nhắc trẻ cất đồ chơi vào 

đúng nơi quy định. Nhắc trẻ chào bố m , cô giáo, các bạn trước khi về. Trao đổi với phụ huynh (nếu cần). 

Đánh giá 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 32 

Chủ đề nhánh 03: Món ăn truyền thống của quê em 

(Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 02/05/2025) 

Nhóm lớp: 3 Tuổi C1 

Số lượng trẻ: 22 

Giáo viên: Lục Thị Thư 

Đón trẻ, 

Trò chuyện, 

Thể dục sáng 

 *. Đón trẻ: 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ  

- Kiểm tra tư trang, đồ dùng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất tư  trang vào đúng nơi quy định. 

- Chơi tự chọn với đồ chơi trong lớp. 

* Trò chuyện: Về các món ăn truyền thống của quê em 

* Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát:“Quê hương tươi đẹp”. 

+ Hô hấp : Hít vào thở ra  

+ Tay: Hai tay đưa lên cao , ra phía trước, dang ngang 

+ Lưng bụng: Đứng cúi người về phía trước, nghiêng người sang hai bên 

+ Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối.  

+ Bật tách chụm chân tại chỗ 

* Điểm danh 

* Dự báo thời tiết. 

Học 

Thứ 2 

(28/04) 

  

* Toán: 

- Tách một nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm 

Thứ 3 

(29/04) 

 * Tạo hình 

- Nặn bánh gật gù (Mẫu) 

Thứ 4 

(30/04) 
* KPKH:  

- Tìm hiểu về đặc sản của Tiên  ên (5
E
) 

Thứ 5 * Văn học 



 

 

(01/05) - Kể chuyện sáng tạo: kể về đồ chơi bé thích. 

Thứ 6 

(02/05) 

* Âm nhạc 

- DH: Hòa bình cho bé 

- NH: Xòe hoa 

- TCAN: Tai ai tinh 

Hoạt động ngoài 

trời 

1. HĐCCĐ: 

- Quan sát bầu trời, thời tiết  

- HĐTN: + Làm thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi 

               + Chơi với cát và nước. 

2. Trò chơi: 

- TCVĐ: Thi xem ai chạy nhanh 

- TCDG: Rồng rắn lên mây, kéo cưa lừa xẻ  

3. Chơi tự do: 

- Đá bóng, vẽ phấn trên sân. 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Chơi 

1.Góc phân vai: 

- Gia đình. Bán hàng: Bán các đặc sản Đồng Rui, Tiên  ên. 

2. Góc xây dựng: 

- Xây sân khấu, xây vườn hoa phố đi bộ Tiên  ên. 

3. Góc tạo hình 

- Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô màu bánh gật gù, bánh chả, k o lạc hồng, gà... 

4. Góc sách - Truyện 

- Xem tranh ảnh về các đặc sản của Tiên  ên. Làm album về các đặc sản của Tiên  ên 

5. Góc âm nhạc 

- Nghe nhạc, hát các bài hát về chủ đề. Chơi với dụng cụ âm nhạc. 

6. Góc thiên nhiên 

- Tưới cây, lau lá. 

7. Góc steam 

- Khám phá, làm bánh gật gù. 



 

 

Ăn-ngủ- vệ sinh 

- Vệ sinh:  

+ Đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn. 

+ Lau mặt sau khi ăn. Đi vệ sinh trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. 

- Ăn : 

+ Trước khi ăn: Tự làm một số công việc tự phục vụ: kê ghế vào bàn ăn trưa. 

+ Sau khi ăn xong: Cho trẻ dọn d p chỗ ngồi ăn; nhắc trẻ không chạy nhảy. 

- Ngủ: Chuẩn bị nơi ngủ, đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đẫy giấc. 

- Ăn phụ: Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc trẻ kê ghế vào bàn ăn bữa phụ. 

Chơi 

-  Đọc thơ trẻ nghe: Ngôi nhà, Ai dậy sớm, về quê 

- Ôn các số đếm trong phạm vi  5 

- Thực hành sách làm quen với toán  

- Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo 

- Biểu diễn văn nghệ 

* Các trò chơi 

- Trò chơi:  Ô cửa bí mật 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ 

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai 

- Hoạt động góc theo ý thích. 

* Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần, bé ngoan. 

* Trả trẻ: Hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân: chỉnh trang đầu tóc, quần áo...Nhắc trẻ cất đồ chơi vào 

đúng nơi quy định. Nhắc trẻ chào bố m , cô giáo, các bạn trước khi về. Trao đổi với phụ huynh (nếu cần). 

Đánh giá 
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Chủ đề nhánh 04: Đất nƣớc Việt Nam diệu kì 

(Từ ngày05/05/2025 đến ngày 09/05/2025) 

Nhóm lớp: 3 Tuổi C1 

Số lượng trẻ: 22 

Giáo viên: Nguyễn Thị Nga 

Đón trẻ, 

Trò chuyện, 

Thể dục sáng 

 *. Đón trẻ: 
- Đón trẻ vào lớp; trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đến SK của trẻ 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ; nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

  - Nghe nhạc, nghe các bài về Bác Hồ: Ai yêu Bác Hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ người cho 

em tất cả,...  

* Trò chuyện: Trò chuện với trẻ về đất nước Việt Nam 

* Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát:“Quê hương tươi đẹp”. 

+ Hô hấp : Hít vào thở ra  

+ Tay: Hai tay đưa lên cao , ra phía trước, dang ngang 

+ Lưng bụng: Đứng cúi người về phía trước, nghiêng người sang hai bên 

+ Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối.  

+ Bật tách chụm chân tại chỗ 

* Điểm danh 

* Dự báo thời tiết. 

Học 

Thứ 2 

(05/05) 

 * Vận động 

- VĐCB: Ôn vận động chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

Thứ 3 

(06/05) 
* Văn học:  

Nghe kể chuyện: Sự tích hồ gươm 

Thứ 4 

(07/05) 

* TC-KNXH 

Cách xử lý khi bị lạc 



 

 

Thứ 5 

(08/05) 

 * KPXH 

Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội 

 

Thứ 6 

(09/05) 

* Âm nhạc 

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 

Hoạt động ngoài 

trời 

1. HĐCCĐ: 

-  Quan sát thời tiết  

- Dạo chơi nhặt lá rụng 

- Quan sát rau mồng tơi 

2. Trò chơi: 

- TCDG: Lộn cầu vồng 

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ 

- TCVĐ: Chuyền bóng cho nhau 

3. Chơi tự do: 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

Chơi 

* Góc phân vai:  

- Gia đình; Nấu ăn, bán hàng 

* Góc xây dựng:  

- Xếp đường đi, công viên 

* Góc Tạo hình:  

- Tô mầu tranh quê hương đồi núi, nặn bánh. 

* Góc sách truyện:  

- Xem sách, làm sách tranh về một số thắng cảnh đất nước Việt Nam.  

* Góc âm nhạc:  

- Hát múa các bài hát về quê hương, đất nước. 



 

 

* Góc Steam 

- Khám phá khung ảnh 

Ăn-ngủ- vệ sinh 

- Vệ sinh:  

+ Đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn. 

+ Lau mặt sau khi ăn. Đi vệ sinh trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. 

- Ăn : 

+ Trước khi ăn: Tự làm một số công việc tự phục vụ: kê ghế vào bàn ăn trưa. 

+ Sau khi ăn xong: Cho trẻ dọn d p chỗ ngồi ăn; nhắc trẻ không chạy nhảy. 

- Ngủ: Chuẩn bị nơi ngủ, đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đẫy giấc. 

- Ăn phụ: Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc trẻ kê ghế vào bàn ăn bữa phụ. 

Chơi 

- Đọc thơ: Cờ Việt nam. 

-  Thực hiện sách toán 

- Ôn: Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và đếm 

-Vẽ bản thiết kế khung ảnh (Bước 3 – Thiết kế).  

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần.  

* Các trò chơi 

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai 

- TCDG: Chi chi chành chành 

- Chơi tự do theo ý thích ở các góc. 

* Nêu gương nhận xét cuối ngày, cuối tuần, phát bé ngoan . 
* Trả trẻ: Hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân: chỉnh trang đầu tóc, quần áo...Nhắc trẻ cất đồ chơi vào 

đúng nơi quy định. Nhắc trẻ chào bố m , cô giáo, các bạn trước khi về. Trao đổi với phụ huynh (nếu cần). 

Đánh giá 

 

 

 

 

 


